                                                BÁO CÁO

            V/v : Hoạt động Tuần lễ 04 (19/01/2011 – 25/01/2011)

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 
a. Dịch Cúm gia cầm: Hiện nay cả nước đã khống chế thành công dịch cúm gia cầm.
b. Dịch bệnh lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước còn 12 tỉnh là Sơn La, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Giang, Kon Tum, Nghệ An, Hòa Bình và Tuyên Quang có dịch LMLM chưa qua 21 ngày. Ngoài ra qua thông tin phối hợp với Chi cục Thú y Long An ghi nhận hiện nay đã phát hiện heo bệnh LMLM tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Tân Trụ, Châu Thành, thành phố Tân An của Tỉnh Long An; trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, huyện Mở Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đã có dịch LMLM. Cảnh báo nguy cơ dịch LMLM sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS):  Hiện nay cả nước đã khống chế thành công dịch bệnh heo tai xanh.
2. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố
 - Chi cục Thú y tiếp tục thực hiện Công điện số 18/CĐ-BNN-TY, ngày 01/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh tai xanh; Công văn số 2947/BNN-TY, ngày 11/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch tai xanh trên toàn quốc; Công văn 5691/UBND-CNN, ngày 9/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo.

- Qua công tác kiểm tra dịch tễ các địa bàn trong tuần không phát hiện dịch bệnh phát sinh tại các hộ chăn nuôi. Trước áp lực dịch bệnh LMLM đang tiếp tục gia tăng, trong thời gian giáp Tết Nguyên Đán, Chi cục Thú y tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng giáp ranh với các tỉnh, triển khai thực hiện tháng tiêu độc khử trùng, rà soát tiêm phòng bổ sung theo lứa tuổi.

- Qua công tác kiểm tra lâm sàng tại các CSGM, Chi cục đã phát hiện và xử lý 02 trường hợp gia súc có triệu chứng bệnh LMLM: 01 trường hợp phát hiện tại CSGM Trung tâm Quận 12, xử lý đàn heo 64 con có giấy CNKD do Chi cục Thú y Bà Rịa –Vũng Tàu cấp; 01 trường hợp tại CSGM Trung tâm Hóc Môn, xử lý 04 con heo có 02 con có nguồn gốc Bà Rịa Vũng Tàu; 02 con heo tồn chuống nguồn Long An và Tiền Giang.
3. Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại thành phố
Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại tổng số 271 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (tăng 14 điểm so với tuần 03), trong đó:

- Về kinh doanh GC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát hiện 181 điểm/30 chợ, khu vực/9 quận, huyện. Nhiều nhất tại Quận 12, Gò Vấp, Bình Chánh và Hóc Môn.

- Về kinh doanh GC sống trái phép với quy mô nhỏ, không thường xuyên: Phát hiện 90 điểm/41 chợ, khu vực/12 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình và Quận 12.

- Về kinh doanh SPGC không đúng quy định: Phát hiện 445 điểm/131 chợ, khu vực/12 quận, huyện. Nhiều nhất tại Quận 8, Gò Vấp, Tân Bình và Quận 12. 

- Xử lý trên thị trường: Các đơn vị phối hợp ban ngành, chính quyền địa phương phát hiện 246 trường hợp. Tang vật gồm: 889 con gà sống (trong đó có 254 gà đá); 123 con vịt sống; 64 con và 524 kg thịt gà; 02 con thịt vịt; 232 con chim; 10 con cút làm sẵn; 34 con cút sống; 430 quả trứng cút; 8.286 quả trứng gia cầm.
4. Công tác chống giết mổ GS-GC trái phép

* Trạm Thú y huyện Bình Chánh: 
- Vào lúc 04giờ ngày 28/01/2011, Tổ kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh kiểm tra tại địa chỉ A5/14 M4 ấp 1, xã Vĩnh Lộc B do ông Nguyễn Minh Chánh làm chủ đang tổ chức giết mổ heo trái phép, tang vật gồm 02 con heo đã giết mổ, 14 kg thịt bảo quản trong tủ đông và 09 con heo sống đang chờ giết mổ. Toàn bộ số hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Tổ kiểm tra đã chuyển hồ sơ đề nghị UBND huyện xử lý VPHC.

- Vào lúc 04giờ 30 phút ngày 28/01/2011, Tổ kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh kiểm tra tại địa chỉ A5/19B tổ 5, ấp 1 Vĩnh Lộc B do ông Nguyễn Minh Quân làm chủ đang tổ chức giết mổ heo trái phép, tang vật gồm 02 con heo đã giết mổ, 01 đầu heo và 08 con heo sống đang chờ giết mổ. Toàn bộ số hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Tổ kiểm tra đã chuyển hồ sơ đề nghị UBND huyện xử lý VPHC.

 * Trạm Thú y huyện Hóc Môn: 
- Ngày 27/01/2011 Trạm thú y Hóc Môn kết hợp với QLTT huyện, công an xã Tân Hiệp tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến heo quay số 57/6 ấp Tân Thới 1 Tân Hiệp do bà nguyễn Thị Ngọc Lưu làm chủ phát hiện tại cơ sở có 06 con heo đã được giết mổ không giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm sóat giết mổ. Đòan liên ngành đề nghị lấy mẫu xét nghiệm lưu kho lạnh tòan bộ lô hàng trên chờ kết quả xét nghiệm. Chuyển hồ sơ QLTT xử lý theo quy định.

- Ngày 28/01/2011 Đoàn kiểm tra gồm Trạm thú y Hóc Môn, đội quản lý thị trường Huyện, UBND xã Xuân Thới Đông tiến hành kiểm tra nhà số 89/8f Xuân Thới Đông 3 Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn phát hiện ông Trần Văn Đò đang tổ chức giết mổ trái phép. Tại hiện trường có 01 con heo đã được giết mổ trên nền xi măng dơ bẩn trọng lượng khỏang 66kg, 03 con heo sống đang chờ giết mổ. Đòan kiểm tra liên ngành đề nghị lấy mẫu xét nghiệm PRRS đối với heo sống và chuyển vào cơ sở giết mổ thị trấn Hóc Môn chờ kết quả xét nghiệm để xử lý.

5. Hoạt động kiểm tra của các Đoàn liên ngành
- Trong tuần 04 Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại các địa bàn Quận 4, Quận 5, Quận 7, Quận 9, Quận 12, Bình Chánh, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức, Nhà Bè. Đoàn kiểm tra của Chi cục đã tổ chức kiểm tra tại Quận 1, Quận 3, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Phú Nhuận. Đánh giá chung Ủy ban nhân dân các quận, huyện đều có kế hoạch tăng cường kiểm tra xử lý các điểm kinh doanh gia cầm trái phép, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành trong những ngày giáp Tết. Tình hình kinh doanh gia cầm sống tại nhiều địa bàn có tổ chức các chốt chặn giảm rõ.

- Một số địa bàn qua kiểm tra thực tế của Đoàn ghi nhận vẫn còn tình trạng kinh doanh gia cầm sống phổ biến như tuyến đường Phú Hữu và Nhiêu Tâm , Quận 5; tuyến đường vào chợ Bình Điền, Quận 8; Khu vực giáp ranh khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Bà Điểm – phường Bình Hưng Hòa B, Quận  Bình Tân, khu vực đường Lê Văn Quới; Khu vực chợ Vĩnh Lộc A, B và  tuyến đường liên ấp 1, 2, 3 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.
- Một số điểm nóng kinh doanh gia cầm sống khu vực Quận 12 và Gò Vấp có bố trí lực lượng liên ngành chốt chặn nhưng việc duy trì không được thường xuyên và liên tục như khu vực cầu Trường Đai; khu vực cầu Chợ Cầu, khi có lực lượng chốt chặn không có kinh doanh gia cầm sống; cần xây dựng quy chế phối hợp giữa 2 Quận trong việc xử lý kinh doanh gia cầm trái phép.
II. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y 

1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV 
	Đơn vị
	Hóc Môn
	An Lạc
	Thủ Đức
	Xuân Hiệp
	Vĩnh Phú
	Tổng cộng

	- TB hơi (con)
	177
	156
	26
	0
	
	359

	- TB tuột (con)
	3.920
	2.897
	374
	643
	
	7.834

	- Heo hơi (con)
	5.959
	15.715
	10.838
	17.071
	
	49.583

	- Heo bên (con)
	2.737
	12.025
	1.804,5
	825
	
	17.392

	- GC sống (con)
	21.130
	36.391
	3.200
	89.822
	200.469
	351.012

	- GC tươi (con)
	4.898
	148.770
	147.638
	26.339
	
	327.645

	- Trứng (quả) 
	412.600
	9.072.740
	4.358.072
	775.270
	1.700.368
	16.319.050


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV

- Số lượng KSGM heo
:
58.612 con


- Số lượng KSGM trâu, bò
:
369 con


- Số lượng giết mổ gia cầm
:
381.018 con


- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
164.450 tờ

- Tiêu độc sát trùng
:
181.237 m2

- Tiêu độc xe ôtô
:
4.289 chiếc


- Tiêu độc xe hai bánh
:
3.167 chiếc 
3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu 


- Thịt trâu, bò
:

291.691 kg



- Thịt heo
:
234.654 kg


- Thịt gia cầm
:
1.599.666 kg


- Thịt dê cừu
:
3.697 kg


- Phụ phẩm gia cầm
:
1.050 kg



- Phụ phẩm heo
:
1.568 kg
4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân
 4.1. Tình hình hoạt động chợ đầu mối Bình Điền 

- Từ ngày 19/01/2011 đến ngày 25/01/2011, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 6.162 con, tái kiểm tỉnh 12.530 con, bình quân mỗi ngày đạt 2.670 con heo. 
- Tình hình kiểm tra cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh tại chợ Bình Điền bình quân mỗi ngày khoảng 2.300 tờ/ngày. 
4.2 Tình hình hoạt động chợ đầu mối Tân Xuân 

- Từ ngày 19/01/2011 đến ngày 25/01/2011, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 28.458 con, tái kiểm tỉnh 28 con, bình quân mỗi ngày đạt 4.069 con heo. 

- Tình hình cấp giấy cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh bình quân mỗi ngày cấp là 3.517 tờ/ngày. 
III. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT 

- Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 60 hồ sơ do các đơn vị chuyển về, ra 60 Quyết định XPVPHC (so với tuần 03 tăng 05 hồ sơ), với tổng số tiền phạt 82.200.000 đồng.  
- Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường: 
Tại các CSGM:

- Hủy: 3.506 kg phụ phẩm heo và 01 con heo chết trước khi giết mổ tại CSGM An Hạ.

- Hạ phẩm: 31 con heo (CSGM Trung tâm Bình Tân: 07 con, CSGM Nam Phong: 03 con, CSGM Sơn Vàng: 01 con, Vissan: 19 con, CSGM Trung tâm Hóc Môn: 01).

- Luộc: 73 con (CSGM Trung tâm quận 12: 66 con, CSGM Trung tâm Hóc Môn: 05 con, CSGM Trung tâm Bình Tân: 01 con, VIssan: 01 con).

Tại các cơ sở KD trứng: 

Hủy: 16.037 quả trứng gia cầm CSKD trứng gia cầm cấp 1 tại quận 2, quận 8, quận 12, Nhà Bè và Bình Chánh.

Trong công tác kiểm dịch SPĐV kinh doanh trên thị trường: 

Các đơn vị phát hiện, xử lý 31 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (Quận 2: 01, Quận 3: 02, Quận 8: 01, Quận 12: 05, Bình Tân: 02, Củ Chi: 01, Hóc Môn: 15, Tân Bình: 01, Tân Phú: 02, Thủ Đức: 01). Tang vật gồm: 250 kg thịt heo, 427 kg phụ phẩm heo, 14 kg thịt bò, 03 con heo sữa sống và 60 kg thịt heo đông lạnh. 

- Xử lý tịch thu tiêu hủy GC, SPGC kinh doanh trái phép: Tập trung tại: Hóc Môn: 122 con gia cầm sống (trong đó 76 con gà đá), 53 kg gia cầm làm sẵn; Tân Bình: 120 con gia cầm sống (trong đó 56 con gà đá), 75 kg gia cầm làm sẵn; Thủ Đức: 170 quả trứng gia cầm, 112 con gia cầm sống, 23 con và 13 kg gia cầm làm sẵn; Bình Tân: 210 quả trứng gia cầm, 81 con gia cầm sống, 38 kg gia cầm làm sẵn; Quận 9: 100 quả trứng gia cầm, 63 con gia cầm sống, 70 kg gia cầm làm sẵn, 24 con cút.

IV. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI 06 XÃ NÔNG THÔN MỚI:
1. Công tác tiêm phòng:(Kết quả tiêm phòng đợt I/2011)
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP
	%

	Tân Nhựt - BC
	2.865
	380
	13,26
	236
	0
	0
	1.522
	0
	0

	Nhơn Đức - NB
	3.045
	350
	11,49
	40
	0
	0
	800
	0
	0

	Lý Nhơn - CG
	126
	0
	0
	80
	0
	0
	630
	0
	0

	XTThượng - HM
	10.018
	3.078
	30,72
	4.868
	0
	0
	2.210
	2.034
	92,04

	Thái Mỹ - CC
	11.529
	3.000
	26,02
	1.418
	20
	1,410
	1.307
	0
	0

	Tân T Hội - CC
	6.061
	1.604
	26,46
	2.043
	190
	9,30
	2.421
	0
	0


2.Về tuyên truyền tập huấn: Trong tuần không có báo cáo về công tác tập huấn.
3. Về công tác thú y thủy sản:

Rà soát số hộ nuôi thủy sản: 

	Loại thủy sản chăn nuôi
	Số hộ nuôi
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	Lý Nhơn - Cần Giờ
	10
	9,95
	

	- Tôm thẻ chân trắng
	10
	9,95
	

	Nhơn Đức - Nhà Bè
	90
	123,96
	

	- Tôm thẻ chân trắng + tôm sú
	70
	88,21
	

	- Cá thịt và cá kiểng 
	122
	55,44
	

	Thái Mỹ - Củ Chi
	16
	0,52
	

	- Cá trê giống
	01
	0,3
	

	- Cá trê lai
	15
	0,22
	01 tổ hợp có 15 hội viên

	Tân Thông Hội - Củ Chi
	01
	0,65
	

	- Cá kiểng
	01
	0,65
	

	Tân Nhựt - Bình Chánh
	232
	208
	

	- Cá thịt
	232
	193,5
	

	- Cá kiểng
	
	13,5
	

	Xuân Thới Thượng - Hóc Môn
	Không có hộ nuôi trồng thủy sản


V. CÔNG TÁC THÚ Y THỦY SẢN:

	Huyện
	Kiểm dịch
	Xử lý dịch bệnh

	
	Nhập
	Xuất
	

	
	Số lô
	Số lượng (con)
	Nguồn gốc
	Cấp Giấy CNKD
	Số lượng (con)
	Tôm nuôi có KD
	Tôm nuôi không có KD
	Tổng số trường hợp xử lý

	Nhà Bè
	05
	1.600.000
	KH,NT, BR-VT
	20
	2.320.000
	-
	01
	01

	Cần Giờ
	04
	1.000.000
	KH, BT,
	10
	1.380.000
	03
	03
	03

	TC
	09
	2.600.000
	
	30
	3.600.000
	Tất cả 06 hộ nuôi trên không có Giấy CN cơ sở đảm bảo đủ điều kiện nuôi tôm thẻ chân trắng
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